
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC GIAO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ THỰC HIỆN
(Tính đến hết ngày 07/04/2023)

TT Công văn liên quan đến
giao việc Nội dung công việc Ngày Sở

giao
Hạn Sở

giao
Hạn theo
CV đến

Kết quả thực hiện

Ghi chú
Đã hoàn

thành
Chưa hoàn

thành
Trong

hạn
Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn

I Thanh tra

1 953/UBND-VP3 V/v xem xét đề nghị của Công ty TNHH cơ khí đúc
Xuân Phong 21/12/2022 X Đang hoàn

thiện báo cáo

2 954/UBND-VP3 V/v xem xét tham mưu phương án xử lý đất của Công
ty cổ phần đóng tàu Sông Ninh -TKV 21/12/2022 X Đang hoàn

thiện báo cáo

3 65/UBND-VP8 V/v tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác
phòng, chống tham nhũng 13/2/2023 X Đang thực

hiện

4 92/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính
phủ 22/2/2023 X

Đã ban hành
Kế hoạch
của Sở số
513/KH-
STNMT

ngày
20/02/2023

5 114/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (ông Trần Xuân Hưng, Mỹ Trung, Mỹ
Lộc) 15/3/2023 Trước

15/4/2023 X Đang thực
hiện

6 50/TB-UBND Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi tiếp công
dân ngày 08 tháng 3 năm 2023 13/3/2023 Trước

15/4/2023 X Đang thực
hiện
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7 693-TB/TU TB ý kiến của BTV TU về kết quả rà soát các cuộc
thanh tra KTXH trên địa bàn tỉnh 14/3/2023

Trong
tháng

3/2023
X Đang thực

hiện

8 140/UBND-VP8 V/v xử lý đơn (ông Đỗ Đình Quế và bà Nguyễn Thị
Sâm, Điền Xá, Nam Trực) 22/3/2023 Trước

20/4/2023 X Đang thực
hiện

9 504/QĐ-BTNMT
QĐ ban hành KH kiểm tra công tác thi hành PL về xử
lý VPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
của Bộ TNMT năm 2023

23/3/2023 X Đang thực
hiện

10 170/UBND-VP8
V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án đổi
mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp
luật giai đoạn 2018-2022”

27/3/2023 Trước
25/4/2023 X Đang thực

hiện

II P. QH-KH

1 4707/BTNMT-TCQLĐĐ V/v lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp
tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 15/8/2022 31/12/2022 X Đang thực

hiện

2 109/UBND-VP3 V/v nghiêm túc triển khai quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất 28/2/2023 X Đang thực

hiện

3 211/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 31/3/2023 X Đang thực
hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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III P. ĐĐĐK

1 168/UBND-VP3
V/v tham mưu công tác tăng cường hiệu lực quản lý,
nâng cao hiệu quả sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,
lâm trường quốc doanh

14/3/2023 Trước
14/4/2023 X Đang thực

hiện

2 1856/BTNMT-QHPTTNĐ V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước
về giá đất 22/3/2023 X Đang thực

hiện

3 566/STC-QLG V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá
đất 30/3/2023 X Đang thực

hiện

149/UBND-VP6 V/v tham mưu xác định nghĩa vụ tài chính cho Công
ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông 31/3/2023 Trước

15/5/2023 X Đang thực
hiện

IV Chi cục môi trường

1 101/UBND-VP3 V/v thực hiện văn bản số 1068/BTNMT-KSONMT
ngày 24/02/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/2/2023 X Đang thực

hiện

2 107/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày
23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 27/2/2023 X Đang thực

hiện

3 162/UBND-VP3 V/v cung cấp bổ sung thông tin, số liệu phục vụ Báo
cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023 14/3/2023

ND 1: trước
20/5/2023

ND2: trước
20/12/2023

X Đang thực
hiện

4 188/UBND-VP3
V/v hướng dẫn xây dựng và báo cáo tình hình triển
khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cấp
tỉnh

23/3/2023 Trước
20/4/2023 X Đang thực

hiện

5 750/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát,
kiểm soát các cs có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 30/3/2023 X Đang thực

hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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V P. BKTTV

1 885/UBND-VP3 V/v đề nghị của Công ty TNHH MTV khai thác công
trình thủy lợi Vụ Bản 23/11/2022 X

UBND tỉnh
đã đồng ý
phê duyệt
điều chỉnh
thời gian
thực hiện.
Tiếp tục

phối hợp với
đơn vị tư vấn
để thực hiện

dự án.2 966/UBND-VP3 V/v kế hoạch đánh giá 10 năm Khu dự trữ sinh quyển
thế giới Châu thổ Sông Hồng 24/12/2022 X Đang thực

hiện

3 160/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện Đóng góp do quốc gia tự
quyết định (NDC) cập nhật năm 2022 20/3/2023 X Đang thực

hiện

VI P. TNNKS

1 981/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày
27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 30/12/2022 X Đang thực

hiện

2 77/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày
06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 13/2/2023 X Đang thực

hiện

3 102/UBND-VP3 V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 27/2/2023 X Đang thực

hiện

4 23/TNNMB-VP V/v thu thập số liệu thực hiện Dự án "Đánh giá sức
chịu tải các sông liên tỉnh...." 28/2/2023 X Đang thực

hiện

5 140/UBND-VP3 V/v thực hiện văn bản số 1258/VPCP-NN ngày
28/02/2023 của Văn phòng Chính phủ 6/3/2023 X Đang thực

hiện

6 170/UBND-VP3 V/v thực hiện văn bản số 1533/BTNMT-TNN ngày
13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/3/2023 X Đang thực

hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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7 217/UBND-VP3 V/v thực hiện Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày
01/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ 4/4/2023 trước

15/4/2023 X Đang thực
hiện

VII VPĐK đất đai

1 235/STNMT-VP V/v thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm
Lưu trữ tỉnh 18/1/2023

Trong
tháng

 2/2023
X

Đang tiếp
tục phân loại

hồ sơ

2 121/UBND-VP8
V/v xử lý đơn (ông Đinh Văn Cương, ông Đinh Văn
Am và bà Mai Thị Xuyên, Số 873, đường Điện Biên,
phường Lộc Hòa)

13/3/2023 Trước
15/4/2023 X Đang thực

hiện

3 52/KH-UBND

KH theo dõi tình hình thực hiện pháp luật về tín
ngưỡng,tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật
liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

13/3/2023 X Đang thực
hiện

4 155/UBND-VP6
V/v tham mưu làm rõ phần giáp ranh đất đai giữa
Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định
quản lý và Công ty Đại Sơn

5/4/2023 Trước
22/4/2023 X Đang thực

hiện

VIII Trung tâm QT&PT TNMT

1 863/KSONMT-QTMT V/v thực hiện chế độ báo cáo kết quả quan trắc chất
lượng môi trường 4/4/2023 X Đang thực

hiện

Đã hoàn
thành

Chưa hoàn
thành

Trong
hạn

Quá
hạn

Trong
hạn

Quá
hạn
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